ĐÁP ÁN ĐỀ THI
MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
Mã môn học: MAAC430507
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 2 trang
Thời gian: 90 phút

Bài 1: 2 điểm
	 
	 tháng 2 
	 biến phí 1 sp 
	 tháng 6 
	

	Hoa hồng 
	          40.000.000   
	                              40.000   
	     84.000.000   
	

	Lương 
	        140.000.000   
	 
	   140.000.000   
	

	Khau hao 
	          44.000.000   
	 
	     44.000.000   
	

	Bao bì 
	            5.000.000   
	                                5.000   
	     10.500.000   
	

	 Chi phí mua ngoài 
	          46.000.000   
	 
	     57.000.000   
	

	
	
	
	
	

	 biến phí 
	 a 
	                              10.000   
	
	

	 định phí 
	 B 
	                       36.000.000   
	
	

	 phương trình 
	 y = 10x + 36.000 
	
	 (ngan đồng) 
	

	
	
	
	
	

	 dự tính chi phí bán hàng tháng 7: 
	
	
	

	 y = 55.000 x + 220.000.000 
	
	
	

	 x = 1.900 
	 y =  
	                     324.500.000   
	
	

	
	
	
	
	

	Bài 2 : 4 điểm
	
	
	
	

	 1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
	
	

	 
	 Tổng 
	 1 sản phẩm 
	 Tỷ lệ 
	

	 doanh thu 
	        600.000.000   
	                              30.000   
	 
	

	 biến phí 
	        360.000.000   
	                              18.000   
	                0,60   
	

	 số dư đảm phí 
	        240.000.000   
	                              12.000   
	                0,40   
	

	 Định phí  
	        192.000.000   
	 
	 
	

	 Lợi nhuận 
	          48.000.000   
	 
	 
	

	 câu 2: 
	
	
	
	

	 Qhv 
	                 16.000   
	
	
	

	 DThv 
	        480.000.000   
	
	
	

	 câu  3: 
	
	
	
	

	 DOL 
	                     5,00   
	 DT tăng 1%, LN tăng 5% 
	
	

	 DT tăng 20% 
	 LN = 
	                       48.000.000   
	
	

	 câu 4 
	
	
	
	

	 số dư đảm phí ut 
	
	                     300.000.000   
	
	

	 số dư đảm phí hiện tại 
	
	                     240.000.000   
	
	

	 SD ĐP tăng 
	
	                       60.000.000   
	
	

	 ĐP tăng 
	
	                       30.000.000   
	
	

	 LN tăng 
	
	                       30.000.000   
	
	

	 Câu 5 
	
	
	
	

	 SD ĐP mới 
	                 10.000   
	
	
	

	 Qmm 
	                 24.000   
	
	
	

	 câu 6 
	
	
	
	

	 tỷ lệ sd đp 
	                     0,40   
	
	
	

	
	 suy ra 
	
	
	

	
	 g-20.000 = 0,4g 
	 0,6g= 20.000  
	 g= 33.333 
	

	 câu 7 
	
	
	
	

	 biến phí giảm 
	                   7.200   
	 sd đp 
	            19.200   
	

	 đinh phí tăng 
	        172.800.000   
	 dđinh phi 
	   364.800.000   
	

	 
	 
	 tỷ lệ 
	                0,64   
	

	 Qhv 
	                 19.000   
	
	
	

	 DT hv 
	        570.000.000   
	
	
	

	 câu 8 
	
	
	
	

	 ln 
	          19.200.000   
	
	
	

	 sd đp 
	        384.000.000   
	
	
	

	 DOL 
	                        20   
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Bài 3 : 4 điểm
	
	
	
	

	 Dự toán tiêu thụ: 
	
	
	
	

	 tháng 
	                          1   
	                                       2   
	                     3   
	 tổng 

	 tiêu thụ 
	                      500   
	                                   600   
	                 700   
	             1.800   

	 giá 
	                     2,50   
	                                  2,50   
	                2,50   
	               2,50   

	 doanh thu 
	              1.250,00   
	                           1.500,00   
	         1.750,00   
	        4.500,00   

	 DỰ TOÁN THU TIỀN 
	 
	 
	 
	 

	 thu nợ tháng 11 
	                 100,00   
	 
	 
	           100,00   

	 thu nợ tháng 12 
	                   78,00   
	                                52,00   
	 
	           130,00   

	 tháng 1 
	                 625,00   
	                              375,00   
	            250,00   
	        1.250,00   

	 tháng 2 
	 
	                              750,00   
	            450,00   
	        1.200,00   

	 tháng 3 
	 
	 
	            875,00   
	           875,00   

	 tổng 
	                 803,00   
	                           1.177,00   
	         1.575,00   
	        3.555,00   

	 SÔ TIỀN CÒN PHẢI THU CUỐI THÁNG 3: 
	[bookmark: _GoBack]                           1.175,00   
	
	

	
	
	
	
	

	 sản lượng tiêu thụ 
	                      500   
	                                   600   
	                 700   
	             1.800   

	 Tồn cuối kỳ 
	                 150,00   
	                              175,00   
	            150,00   
	           150,00   

	 tồn đầu kỳ 
	                 125,00   
	                              150,00   
	            175,00   
	           125,00   

	 Mua vào trong kỳ 
	                 525,00   
	                              625,00   
	            675,00   
	        1.825,00   

	 gia mua 
	                     1,50   
	                                  1,50   
	                1,50   
	               1,50   

	 tổng 
	                 787,50   
	                              937,50   
	         1.012,50   
	        2.737,50   

	 DỰ TOÁN CHI 
	 
	 
	 
	 

	 Trả nợ tháng 11 
	                 140,00   
	 
	 
	           140,00   

	 Trả nợ tháng 12 
	                 105,00   
	                              105,00   
	 
	           210,00   

	 tháng 1 
	                 393,75   
	                              196,88   
	            196,88   
	           787,50   

	 tháng 2 
	 
	                              468,75   
	            234,38   
	           703,13   

	 tháng 3 
	 
	 
	            506,25   
	           506,25   

	 Tổng 
	                 638,75   
	                              770,63   
	            937,50   
	        2.346,88   

	 SỐ TIỀN CÒN PHẢI TRẢ CUỐI THÁNG 3:  
	                              740,63   
	
	



